TIẾT 16: KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: HÓA HỌC 8
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	         Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng  cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1

 Chất
	- Biết tách một chất rắn ra khỏi hỗn hợp 
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
	1(6)
0.25
2,5%
	
	
	
	
	
	
	
	1 
0.25

2,5% 

	Chủ đề 2

Nguyên tử
	- Cấu tạo nguyên tử 
- Biết được trong nguyên tử, số p = số e 
- Biết được nguyên tử khối của nguyên tố cụ thể
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
	2(1,2,)
0.5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	2
0.5

   5%

	Chủ đề 3

Nguyên tố hóa học
	- Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố cụ thể
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
	1(7)
0.25
2,5%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0.25

2,5% 

	Chủ đề 4

 Đơn chất- hợp chất – phân tử
	- Khái niệm phân tử
- phân biệt đơn chất, hợp chất
	
	- Tính được phân tử khối của chất
	
	

	Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ
	2(3,4)
0.5
5%
	
	
	
	2(5,9)
0.5
5%
	
	
	
	4
1.0

10% 

	Chủ đề 5

Công thức hóa học
	- Viết được CTHH của chất cụ thể 
	- Lập được CTHH của hợp chất
	- Ý nghĩa của CTHH

	
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
	2(8,11)
0.5
5%
	
	1,5(13 ý 1, 14)
3.0
30%
	
	
	0.5(13 ý 2)
2.0
20%
	1(10)
0,25
2,5%
	
	4
5.75

57,5% 

	Chủ đề 6

Hóa trị
	- Xác dịnh được hóa trị của nguyên tố
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
	1(12)
0.25
2,5%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0.25 

2,5%

	Chủ đề 7

Tổng hợp các nội dung trên
	- Viết KHHH của nguyên tố, xác định tên nguyên tố
	
	- Tính nguyên tử, phân tử. 

	
	
	


	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	0,5
(15b)
1.5đ
	
	
	
	0,5
(15a)
0.5đ
	
	
	1
2.0
20%

	Tổng câu

Tổngđiểm

Tỉ lệ %

	9,5
3.75

37,5%
	1,5
3.0

30%

	3
3.0

30%
	1
0.25

2,5%
	15
10.0
  100%


	PHÒNG GD-ĐT THANH XUÂN

 TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH        
	KIỂM TRA 1 TIẾT( SỐ 1) NĂM 2016 – 2017

MÔN : HÓA HỌC 8

THỜI GIAN : 45 phút (không kể thời gian phát đề)


A. Trắc nghiệm khách quan:( 3.0 điểm).
               Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D trong các phương án đúng :
Câu 1 : Nguyên tử  được cấu tạo bởi những loại hạt 

	A.proton;               
	B. electron           
	C. nơ tron       
	D. electron,  nơ tron, proton.


Câu 2 : Nguyên tử natri ( Na) có 11 electron trong hạt nhân do đó số proton của Natri là:

	A.11                              
	B. 12                   
	C. 13                   
	D. 14


Câu 3 : Phân tử là 

	A.Hạt  đại diện cho chất;  

C.Hạt  đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chấthóa học của chất ;


	B.Hạt đại diện cho nguyên tố hóa học;  

D.Hạt  đại diện cho chất và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.




Câu 4: Cho công thức hóa học của một số chất sau: khí clo (Cl2), bari oxit (BaO), axit clohiđric          (HCl), axit sunfuric (H2SO4). Số đơn chất và hợp chất là

	A.1 đơn chất và 3 hợp chất 

B.3 đơn chất và 1 hợp chất                                                                                    
	C. 2 đơn chất và 2 hợp chất 

A. D. 1 đơn chất và 2 hợp chất


Câu 5: Phân tử khối của khí cacbonic CO2 là: 
A. 28 đvC;                      B. 44 đvC;                       C. 32 đvC;               D. 24đvC.

Câu 6: Phép lọc được dùng để tách một hỗn hợp gồm
A. Muối ăn và nước;    B. Muối ăn với đường;      C. Đường với nứơc;     D. Muối ăn với cát.

  Câu 7. Kí hiệu hóa học của kim loại đồng  là:
      A. cU;


    B. cu;

          C. CU;      
        D. Cu.
Câu 8. Công thức hóa học sau đây là công thức của hợp chất: 
     A. N2;

               B. NO2;   

          C. Ca; 
                   D. Na .
Câu 9. Phân tử khối của đồng (II) sunfat CuSO4  là:     A. 140 đ.v.C;
               B.  150 đ.v.C;
          C. 160 đ.v.C;
         D.170 đ.v.C.
Câu 10 Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với H và hợp chất của Y với Cl như sau: XH2; YCl3. Hãy chọn CTHH thich  hợp cho hợp chất của X và Y:
          A X3Y2         B. XY3              C.XY                          D.X2Y3       
Câu 11. Công thức hóa học của axit nitric( biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
    A. HNO3;                        B. H3NO;
                     C. H2NO3;                D. HN3O.
Câu 12. Biết hóa trị của Clo(Cl) là I. Vậy hóa trị của Fe trong hợp chất FeCl3 là:
    A. I;                                      B. II;                                C. III;                       D. IV.
B. Trắc nghiệm tự luận:(7.0đ):
Câu 13(3đ):       
Cho các hợp chất sau:
a. Khí metan, tạo bởi 1C và 4H.
b. Axit sunfuric, tạo bởi 2H, 1S và 4O.
          Hãy viết công thức hóa học  và nêu ý nghĩa của các công thức hóa học trên.
Câu 14(2đ):
        Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nhôm hoá trị (III) và  oxi.
Câu 15(2đ). Một hợp chất gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử  O và nặng hơn phân tử hiđro là 32 lần.
a. Tính phân tử khối của hợp chất.

b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.
(Cho: S = 32, O = 16, H = 1, C = 12)
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
A.Trắc nghiệm:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Tổng

	Đáp án
	D
	A
	C
	A
	B
	D
	D
	B
	C
	A
	A
	C
	3.0

	Mỗi câu đúng được 0,25 đ

	


B. Tự luận:
	Phần/ Câu
	Đáp án chi tiết
	Biểu điểm

	Câu 13
	a. Metan:   CH4.
+ Ý nghĩa:
· Có 2 nguyên tố tạo ra chất là : C và H.
· Có 1C và 4H.
· PTK  = 12.1+ 1.4 = 16(đ.v.C)
b. Axit sunfuric:  H2SO4.
+ Ý nghĩa :
· Có 3 nguyên tố tạo ra chất là : H, S, O.
· Có: 2H, 1S và 4O.
· PTK = (2x1)+ 32.1 + (4 x16) = 98(đ.v.C)
	3.0đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ

	Câu 14

	Lập công thức hoá học:
     - Gọi CTHH của hợp chất là: [image: image1]( với x, y là số nguyên dương).
     - Áp dụng quy tắc hoá trị:  a.x = b.y
=>[image: image2]=>x = 2 và y = 3
· CTHH của hợp chất là: [image: image3]
	2.0đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ

	Câu 15
	a. Phân tử khối của hợp chất là: 
              32. 2 = 64(đ.v.C)
b. Gọi CTHH của hợp chất là: XO2
=> X + 2.16 = 64 => X = 64 – 32 = 32.
=> X là lưu huỳnh(S).

	2.0đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ


TIẾT 25: KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: HÓA HỌC  8
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Cấp độ

Tên chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng ở mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1

I. Sự biến đổi chất
	- Phân biệt đượchiệntượng vật lí và hiện tượng hoá học.
	- Nhận biết được các hiện tượng trong tự nhiên
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	 
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,25
	
	 
	
	
	
	
	
	0,25đ 

	Tỉ lệ %
	2,5%
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	Chủ đề 2:

II. Phản ứng hóa học
	- Viết được PTHH bằng chữ để biểu diễn phản ứng hoá học.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5đ (5%)

	Tỉ lệ %
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	Chủ đề 3

III. Định luật bảo toàn khối lượng
	- Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể.

- Giải thích được một số hiện tượng.
	
	- Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.
	- Giải thích được một số hiện tượng trong tự nhiên.

	

	Số câu hỏi
	3
	
	
	
	2
	1
	
	1
	7

	Số điểm
	0,75
	
	
	
	0,5
	2,5
	
	1,5
	5,25đ 

	Tỉ lệ %
	7,5%
	
	
	
	5%
	25%
	
	15%
	52,5%

	Chủ đề 4

IV. Phương trình hóa học
	- Lập được PTHH và biết được ý nghĩa của một số PTHH cụ thể.
	- Lập phương trình hóa học khi biết các chất tham gia và sản phẩm.


	- Vận dụng tìm hệ số và chỉ số của PTHH


	
	

	Số câu hỏi
	2
	 
	
	1
	2
	
	
	
	5

	Số điểm
	0,5
	 
	
	3,0
	0,5
	
	
	
	4đ 



	Tỉ lệ %
	5%
	
	
	30%
	5%
	
	
	
	(40%)

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	8

2

20%
	 
	 
	1

3,0

30%
	4

1

10%
	1

2,5

25%
	
	1

1,5

15%
	15

10,0đ

(100%)




	PHÒNG GD-ĐT THANH XUÂN

 TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH        
	KIỂM TRA 1 TIẾT( SỐ 2) NĂM 2016 – 2017

MÔN : HÓA HỌC 8

THỜI GIAN : 45 phút (không kể thời gian phát đề)


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)


Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Cho các hiện tượng:


1. Hòa tan muối ăn vào nước được nước muối.



2. Khi đánh diêm có lửa bắt cháy.


3. Thanh đồng được kéo thành sợi nhỏ để làm dây điện.



4. Thuỷ tinh được đun nóng chảy ở to cao rồi thổi thành bóng đèn, lọ hoa, cốc …


5. Cho 1 mẫu đá vôi vào giấm ăn thấy có bọt khí thoát ra.

  Hiện tượng hóa học là 



A. 1, 3 và 4 
B. 1 và 2 
C. 2 và 5
D. 2 và 3 Câu 2: Phát biểu sai là  



A. trong 1 PƯHH, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia.

 



B. trong 1 PƯHH, số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn.

    C. trong 1 PƯHH, số phân tử của các chất được bảo toàn



D. trong 1 PƯHH có n chất nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.

Câu 3: Lưu huỳnh cháy theo sơ đồ phản ứng sau:  Lưu huỳnh + khí oxi ( khí sunfurơ. Nếu đã có 48g lưu huỳnh cháy và thu được 96g khí sunfurơ thì khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là  



A. 40g
B. 44g 
C. 52g
D. 48g

Câu 4: Thủy ngân oxit bị phân huỷ theo sơ đồ sau:  Thuỷ ngân oxit ( Thuỷ ngân + Oxi. Khi phân huỷ 2,17g thuỷ ngân oxit thu được 0,16g oxi. Khối lượng thuỷ ngân thu được trong thí nghiệm này là  



A. 2g
B. 2,02g 
C. 2,01g
D. 2,05g

Câu 5: Một cốc đựng dung dịch axit clohidric và 1 viên kẽm được đặt ở đĩa cân A. Trên đĩa cân B đặt các quả cân sao cho kim cân ở vị trí cân bằng. Bỏ viên kẽm vào cốc axit. Biết rằng có phản ứng:  




Kẽm + axit clohidric ( Kẽm clorua + khí hidro. Vị trí của kim cân là 



A. kim cân lệch về phía đĩa cân B.
B. kim cân lệch về phía đĩa cân A.


C. kim cân ở vị trí thăng bằng.
D. kim cân không xác định.

Câu 6: Khí Nitơ và khí Hidro tác dụng với nhau tạo ra Amoniac (NH3). PTHH viết đúng là 

	    A. N2 + 3H2( 2NH3

    C. N2 + H2 ( 2NH3
	
B. N2 + H2 ( NH3
  D. N + 3H2 ( 2NH3


Câu 7: PTHH cho biết chính xác 



A. số nguyên tử, phân tử của các chất tham gia phản ứng.



B. tỉ lệ số phân tử (nguyên tử) của các chất trong phản ứng.



C. khối lượng của các chất phản ứng.



D. nguyên tố nào tạo ra chất.

Câu 8: Cho PTHH: 2Cu + O2 ( 2CuO. Tỉ lệ giữa số nguyên tử đồng: số phân tử oxi: số phân tử CuO là 


A. 1:2:1
B. 2:1:2
C. 2:1:1
D. 2:2:1

Câu 9: Trong phản ứng hóa học, phân tử này biến đổi thành phân tử khác là do 

A. các nguyên tử tác dụng với nhau.           B. các nguyên tố tác dụng với nhau.

C.liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.  D.liên kết giữa các nguyên tử không bị thay đổi.
Câu 10: Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và chất tạo thành phải chứa cùng 


A. số nguyên tử của mỗi nguyên tố.
B. số nguyên tử trong mỗi chất.



C. số phân tử của mỗi chất.                                   D. số nguyên tố tạo ra chất.

Câu 11: Có phát biểu: “Trong PƯHH chỉ xảy ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử (1), nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn (2)’’. Trong đó 



A. (1) đúng, (2) sai.                    B. cả 2 ý trên đều đúng và ý (2) giải thích cho ý (1).



B. (1) sai, (2) đúng.
              D. cả 2 ý trên đều đúng và ý (1) giải thích cho ý (2).

Câu 12: Phương trình hóa học dùng để 


A. biểu diễn PƯHH bằng chữ.




B. biểu diễn ngắn gọn PƯHH bằng công thức hoá học.



C. biểu diễn sự biến đổi của từng chất riêng rẽ.



D. biểu diễn sự biến đổi của các nguyên tử trong phân tử.

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (3điểm): 1. Lập PTHH của các phản ứng sau




a. Mg  +  HCl               MgCl2  +  H2
b. Fe2O3  +  CO              Fe  +  CO2




c. Al + H2SO4              Al2(SO4)3 + H2
d. Al  +  Cl2              AlCl3. 

              e.  Fe(OH)3     +   H2SO4    ---->  Fe2(SO4)3    +    H2O

   2. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất tham gia trong  phản ứng câu c ?

Câu 2 (2,5 điểm):  Cho 8,4g bột sắt cháy hết trong 3,2g khí oxi (đktc) tạo ra oxit sắt từ (Fe3O4).



a. Viết PTHH của phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong phản ứng.



b. Tính khối lượng oxit sắt từ tạo thành.


Câu 3 (1.5 điểm): Nêu để một thanh sắt ngoài trời thì sau một thời gian khối lượng thanh sắt sẽ nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng khối lượng ban đầu? Hãy giải thích.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm (3 điểm)


Mỗi lựa chọn đúng đạt 0,25 điểm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	C
	D
	C
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	D
	B


II. Tự luận (7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	1 a. Mg  +  2HCl       (         MgCl2  +  H2

b. Fe2O3  +  3CO     (          2Fe  +  3CO2

 
c. 2Al + 3H2SO4       (        Al2(SO4)3 + 3H2

d. 2Al  +  3Cl2       (        2AlCl3. 

e.  2Fe(OH)3     +  3 H2SO4    (   Fe2(SO4)3    +    6 H2O
2. Tỉ lệ số nguyên tử nhôm: số phân tử H2SO4  = 2 : 3
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5đ



	Câu 2

(2.5 điểm)
	

a. 3Fe + 2O2 ( Fe3O4

Số nguyên tử Fe : số phân tử O2  : số phân tử Fe3O4 = 3:2:1



b. Áp dụng ĐLBTKL ta có: 
[image: image4.wmf]234

FeOFeO

m+ m= m


                                           ( 
[image: image5.wmf]34

FeO

m

= 8,4 + 3,2 = 11,6 g              
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 3

(1,5 điểm)
	- Thanh sắt sẽ tăng khối lượng vì có phải ứng với oxi trong không khí tạo ra oxit sắt.
PTHH:    3Fe + 2O2  ( Fe3O4 (
[image: image6.wmf]234

FeOFeO

m+ m= m

>mFe
	1đ

0,5đ


TIẾT 36: KIỂM TRA HỌC KÌ I( NĂM HỌC 2016- 2017)

MÔN: HÓA HỌC 8

MA TRẬN ĐỀ THI
	Nội dung 

kiến thức


	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng

mức cao hơn

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Chất-nguyên tử-phân tử.
	- Biết được thành phần cấu tạo nguyên tử 

- Biết quy tắc hoá trị, hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.

- Biết phân biệt công thức hóa học của đơn chất và hợp chất.
	
	
	

	Số câu: 4
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm: 2
	0,25đ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Phản ứng hóa học.
	- Nhận biết hiện tượng vật lý.
	- Biết  lập PTHH của phản ứng.

- Hiểu được Định luật BTKL.
	- Vận dụng được Định luật BTKL.
	

	Số câu hỏi: 5
	2
	
	2
	1
	1
	
	
	

	Số điểm: 3,5
	0,5 đ
	
	0,5 đ
	2 đ
	0,25 đ
	
	
	

	3. Mol – tính toán hóa học.
	- Định nghĩa về mol.


	- Xác định được công thức chuyển đổi giữa lượng chất n, khối lượng chất m và thể tích của chất khí V ở (đktc).
	- Tính được thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất.

- Xác định được CT của hợp chất.
	- Tính được 

khối lượng mol 

của một chất dựa 

vào tỉ khối, biết tra bảng để xác định CTHH.



	Số câu hỏi: 5
	2
	
	2
	1
	2
	2
	
	1

	Số điểm: 4,5
	0,5đ
	
	0,5đ
	1đ
	0,5đ
	3đ
	
	1đ

	Tổng số câu 17
	5
	
	4
	2
	3
	2
	
	1

	Tổng số điểm 10
	1,25đ
	
	1đ
	3đ
	0,75đ
	3đ
	
	1đ


	PHÒNG GD-ĐT THANH XUÂN

 TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH        
	KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2016 – 2017

MÔN : HÓA HỌC 8

THỜI GIAN : 45 phút (không kể thời gian phát đề)


A/ TRẮC NGHIỆM (3điểm):
I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng nhất (2điểm).
Câu 1: Trong cùng một điều kiện, hai chất khí có thể tích bằng nhau thì :

   A. Khối lượng bằng nhau .                  B. Số mol bằng nhau.         

   C. Số phân tử bằng nhau .                   D. Cả  B, C đều đúng.

Câu 2: Dãy các công thức hóa học nào sau đây đều là hợp chất?

   A. O2, H2, SO2.                                     B. Cl2, H2, O2.

   C. CO2, CaO, H2O.                              D. Al, CO2, HCl.

Câu 3: Công thức hóa học của hợp chất gồm nguyên tố Y có hóa trị II và nhóm (OH) có hóa trị I là:

   A. Y2OH.             B. YOH.             C. Y(OH)2.              D. Y(OH)3.

Câu 4: Quá trình nào sau đây là hiện tượng vật lí?

	A. Rượu để lâu trong không khí bị chua.

C. Sắt để trong không khí ẩm bị gỉ.


	B. Lưu huỳnh cháy tạo ra chất khí có mùi hắc

D. Dây sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh.


Câu 5: Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi gì?

	A. Sự thay đổi liên kết giữa các phân tử.

B. Sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử.
	C. Sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tố.

D. Sự thay đổi liên kết giữa các chất.


Câu 6: Thể tích của 0,15 mol khí CO2 ở (đktc) là:

   A. 33,6 lít.                 B. 11,2 lít.                   C. 6,72 lít.                D. 3,36 lít.

Câu 7: 0,5 mol O2 chứa bao nhiêu phân tử O2?

   A. 6. 1023.                 B. 0,6. 1023.                  C. 3. 1023.                         D. 9. 1023
Câu 8: Biết: d A/B = 1,5 nhận xét nào sau đây sai?
   A. Khí A nhẹ hơn khí B 1,5 lần.                            B. Khí A nặng hơn khí B 1,5 lần.

   C. MA = 1,5.MB .                                                                     D. câu B và C đúng.

II. Hãy điền chữ Đ cho câu đúng và chữ S cho câu sai vào  (  trong các câu sau(1 điểm). 


1. Trong phản ứng hoá học, số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn.      (
  2. Trong phản ứng hoá học, số phân tử của các chất được bảo toàn.
       (



3. Nước là hợp chất do nguyên tử H2O tạo thành

       (

4. Nguyên tố oxi nhẹ hơn nguyên tố hiđrô

       (
B/ TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (1điểm): Viết công thức rồi tính:

a. Khối lượng của 0,25 mol Fe2O3?
b. Số mol của 4,48 lít khí CH4 (đktc)?

Câu 2 (2điểm): Lập phương trình hóa học cho các sơ đồ sau?

a) 
[image: image7.wmf]23

Al+CuClAlCl+Cu

     --®       

.

b) 
[image: image8.wmf](

)

(

)

2424

33

NaOH+FeSOFeOH+NaSO

     --®  

.

c) MgO    +    HCl 
[image: image9.wmf] --®  

MgCl​2  + H2O

d) Cu(NO3)2
[image: image10.wmf] --®  

CuO  + NO2  + O2
Câu 3 (4 điểm):

a) Tính phần trăm khối lượng của nitơ trong hợp chất N2O5 và NH4NO3.

b) Cho khí A nhẹ hơn khí B là 0,875 lần, biết khí B nặng hơn không khí 1,1 lần. Hãy xác định khối lượng mol của khí A và khí B?

c) Hãy lập công thức hóa học của các hợp chất X có 40% S, còn lại là oxi. Khối lượng mol của X là 80g/mol.   
Cho: H = 1; C = 12 ; O = 16 ; S = 32; N = 14; Cl = 35,5; Fe= 56.

--------------------- Hết----------------------

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

A/ Trắc nghiệm khách quan (3điểm):

I. (2 điểm) Hãy khoanh tròn các chữ cái A, B, C, D cho câu trả lời  đúng:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	C
	D
	B
	    D
	C
	A

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


II. (1 điểm) Hãy điền chữ Đ cho câu đúng và chữ S cho câu sai vào  (  trong các câu sau: Mỗi câu  trả lời đúng được 0,25 đ

1.Đ 


2.S 


3.S


4.S

B/ Tự luận (7 điểm):
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	
[image: image11.wmf]23

0,2516040()

FeO

mnMg

=´=´=

 
	0,5 đ



	
	b
	
[image: image12.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image13.wmf]4

4,48

0,2()

22,422,4

CH

V

nmol

===


(Ghi đúng công thức được ½ số điểm, tính toán được ½ số điểm)
	0,5 đ



	2
	a
	     
[image: image14.wmf]23

2Al+CuClAlCl+Cu

   3  ¾¾®  2     3


	0,5 đ

	
	b
	     
[image: image15.wmf](

)

(

)

2424

33

6NaOH+FeSOFeOH+3NaSO

     ¾¾®  2


	0,5 đ

	
	c
	     MgO    +    2HCl 
[image: image16.wmf] ¾¾®

MgCl​2  + H2O
	0,5 đ

	
	d
	    2Cu(NO3)2
[image: image17.wmf] ¾¾®

2CuO  + 4NO2  + O2
	0,5 đ

	3
	a
	%N trong N2O5


[image: image18.wmf]214

%10025,93%

108

N

´

=´=


%N trong NH4NO3      :
[image: image19.wmf]214

%10035%

80

N

´

=´=


	0,75 đ

0,75 đ

	
	b
	
[image: image20.wmf]/
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29

B

BKKB

M
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[image: image21.wmf]/

0,8750,8753228(/)

32

AA
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B

MM

dMgmol

M
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	0,5đ

0,5đ



	
	c
	Gọi công thức của hợp chất X là SxOy​   

%Fe =40%   
[image: image22.wmf]Þ

   %O=60%   =>
[image: image23.wmf]8040

1
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´
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´

;
[image: image24.wmf]8060
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Vậy X  là khí SO3
	0,75 đ

0,75 đ
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